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Câu 1: Em hãy vẽ sơ đồ tư duy về khái niệm của Di sản văn hóa, cho mỗi loại di sản 1 

minh họa cụ thể?  

GỢI Ý TRẢ LỜI: HS tự chĩa mũi tên vào Di sản văn hóa phi vật thể, di tích lịch sử - 

văn hóa và danh lam thắng cảnh để cho vi dụ tương ứng. 

 
 

Câu 2: Trẻ em Việt Nam có những quyền cơ bản nào? Ở mỗi quyền hãy cho một hành vi 

vi phạm quyền ấy?  

GỢI Ý TRẢ LỜI: có 3 quyền cơ bản: bảo vệ, chăm sóc, giáo duc. 

✓ Quyền được bảo vệ: trẻ em không được làm giấy khai sinh, không có quốc tịch… 

✓ Quyền được chăm sóc: không được sống chung với cha mẹ, không được khám 

chữa bệnh… 

✓ Quyền được giáo dục: trẻ em không được đi học, không được vui chơi giải trí 

Câu 3: Theo em môi trường bao gồm những gì?  

GỢI Ý TRẢ LỜI: Môi trường bao gồm: môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo và tài 

nguyên thiên nhiên. 

Câu 4: Di sản văn hóa vật thể bao gồm những gì? Hãy cho mỗi loại 3 minh họa tương 

ứng?  

GỢI Ý TRẢ LỜI: Di sản văn hóa vật thể bao gồm Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam 

thắng cảnh. 

✓ Di tích lịch sử - văn hóa: văn miếu Quốc Tử giám, bến Nhà rồng, trống đồng Đông 

sơn… 

✓ Danh lam thắng cảnh: Vịnh Hạ Long, động Phong Nha, Kẻ Bàng, vịnh Nha 

Trang… 

Câu 5: Ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch? Em hãy nêu 2 hành vi thể hiện nếp 

sống và làm việc có kế hoạch ? 

GỢI Ý TRẢ LỜI:  



✓ Ý nghĩa: Giúp chúng ta chủ động hơn trong cuộc sống, tiết kiệm thời gian và 

mang lại hiệu quả cao trong công việc. 

✓ HS tự cho hành vi cụ thể. 

Câu 6: Em hãy kể 4 các loại ô nhiễm mà em biết?  

GỢI Ý TRẢ LỜI: Các loại ô nhiễm như: 

✓ Ô nhiễm không khí 

✓ Ô nhiễm môi trường đất 

✓ Ô nhiễm nguồn nước 

✓ Ô nhiễm âm thanh 

✓ Ô nhiễm nhiệt 

✓ Ô nhiễm tiếng ốn…. 

Câu 7: Học sinh trả lời nhanh các câu hỏi sau: 

1. Tối nào trước khi đi ngủ, An đều viết ra giấy những việc cần làm cho ngày mai và 

dự trù thời gian cụ thể cho mỗi viêc, vì vậy An luôn hoàn thành tốt các công việc 

mà không bỏ quên viêc gì. Vậy An là một  người  như thế nào? => sống và làm 

việc có kế hoạch. 

2. Trẻ em sinh ra  được làm giấy khai sinh là đúng với quyền nào trong các quyền của 

trẻ em Việt Nam? => quyền được bảo vệ 

3. Trong gia đình, trẻ em cần làm gì để thực hiện tốt bổn phận của mình? => vâng lời 

người lớn; học hành chăm chỉ; làm những việc vừa sức… 

4. Em hãy nêu 1 lợi ích thực tế của bản thân em khi em sống và làm việc có kế 

hoạch? => không quên việc, làm việc gì ra việc nấy, tiết kiệm được thời gian… 

5. Áo dài truyền thống của Việt Nam là thuộc di sản văn hóa vật thể hay phi vật thể? 

 Phi vật thể 

6. Em hãy cho 1 hành vi bảo vệ môi trường biển mà em biết? =>  Dọn sạch rác thải 

trên biển, không làm loang dầu… 

7. A làm việc theo cảm hứng, đang làm việc này chưa xong A lại bỏ đấy nếu nghĩ ra 

việc khác hay ho hơn. Vậy A là một  người  như thế nào?=> sống và làm việc 

không có kế hoạch. 

8. Trẻ em có quyền có quốc tịch là đúng với quyền nào trong các quyền của trẻ em 

Việt Nam? => quyền được bảo vệ 

9. Trong gia đình, trẻ em như thế nào là chưa  thực hiện tốt bổn phận của mình?=> 

lười biếng, vô lễ với người lớn, không biết chăm sóc bản thân… 

10. Theo em, nếu sống và làm việc không có kế hoạch thì chúng ta sẽ đánh mất điều gì 

nhiều nhất?=> thời gian 

11. Đờn ca tài tử Nam bộ thuộc di sản văn hóa gì?=> phi vật thể. 

12. Em hãy cho 1 hành vi gây ô nhiễm  môi trường đất mà em biết?=> lạm dụng thuốc 

trừ sâu, thuốc tăng trưởng… 

 

 


